DANH SÁCH GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG VÀ SÁCH THAM KHẢO ĐƯỢC VIẾT NĂM HỌC 2009 - 2010
	TT
	Tên tài liệu
	Loại tài liệu
	Người viết
	Số trang (dự kiến)
	Số cuốn xuất bản
	Ghi chú

	I. Giáo trình
	

	1
	Kỹ thuật lâm sinh 1
	Giáo trình
	Đỗ Anh Tuân
	200
	200
	

	2
	Sinh thái rừng
	Giáo trình
	Phạm Văn Điển
	300
	500
	

	3
	Vi sinh vật môi trường
	Giáo trình
	Trần Văn Mão; Đỗ Thị Kha; 

Trần Tuấn Kha
	200
	1000
	10 trang ảnh mầu

	4
	Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, tập 2
	Giáo trình
	Trần Văn Mão; Phạm Quang Thu; Trần Tuấn Kha; Đỗ Thị Kha
	200
	1000
	10 trang ảnh mầu

	5
	Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, tập 2
	Giáo trình
	Trần Văn Mão; Đỗ Thị Kha; 

Trần Tuấn Kha
	200
	1000
	10 trang ảnh mầu

	6
	Quản lý lửa rừng
	Giáo trình
	Bế Minh Châu
	150
	500
	HĐ

	7
	Tin học đại cương
	Giáo trình
	Nam Nhật Minh
	200
	2000
	

	8
	Hệ thống thông tin địa lý
	Giáo trình
	Chu Thị Bình
	100
	200
	HĐ

	9
	Trắc địa địa chính
	Giáo trình
	Chu Thị Bình
	150
	200
	HĐ

	10
	Máy chuyên dùng
	Giáo trình
	Lê Văn Thái
	250
	200
	

	11
	Công nghệ chế biến gỗ
	Giáo trình
	Hoàng Tiến Đượng
	400
	300
	

	12
	Sinh thái môi trường
	Giáo tình
	Hoàng Kim Ngũ
	200
	200
	

	13
	Công nghệ ván nhân tạo, tập 2 (phần ván dăm, ván sợi)
	Giáo trình
	Phạm Văn Chương; 

Lê Xuân Phương; Phan Duy Hưng
	300
	500
	

	II. Sách tham khảo

	1
	Thuỷ văn rừng
	Sách tham khảo
	Phạm Văn Điển
	300
	300
	

	2
	Cơ sở thiết kế máy chế biến lâm sản
	Sách tham khảo
	Hoàng Việt
	200
	200
	


	III. Bài giảng

	1
	Di truyền học 1
	Bài giảng
	Hồ Văn Giảng; Hà Thị Bích Hồng
	120
	200
	HĐ

	2
	Công nghệ tế bào thực vật
	Bài giảng
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	100
	200
	HĐ

	3
	Trồng trọt
	Bài giảng
	Kiều Trí Đức; Bùi Thị Cúc; 

Trần Bình Đà; Phạm Quang Vinh
	220
	500
	HĐ

	4
	Canh tác nông nghiệp
	Bài giảng
	Kiều Trí Đức; Bùi Thị Cúc; Trần Bình Đà; Phạm Quang Vinh
	150
	500
	HĐ

	5
	Phương pháp tiếp cận khoa học
	Bài giảng
	Phạm Quang Vinh; Cấn Văn Thắm
	100
	500
	HĐ

	6
	Bản đồ địa chính
	Bài giảng
	Chu Thị Bình
	120
	200
	HĐ

	7
	Môi giới bất động sản
	Bài giảng
	Nguyễn Bá Long; 

Nguyễn Thị Hải Ninh
	100
	200
	HĐ

	8
	Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản
	Bài giảng
	Nguyễn Bá Long; 

Nguyễn Thị Hải Ninh
	100
	200
	HĐ

	9
	Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai
	Bài giảng
	Phạm Thanh Quế
	100
	200
	HĐ

	10
	Chẩn đoán và bảo dưỡng máy
	Bài giảng
	Trần Văn Tùng
	150
	200
	

	11
	Máy nâng chuyển
	Bài giảng
	Đặng Thị Hà
	100
	200
	

	12
	Nguyên lý thiết kế xí nghiệp chế biến lâm sản
	Bài giảng
	Hoàng Tiến Đượng
	250
	200
	

	13
	Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển lôgíc
	Bài giảng
	Trần Kim Khôi
	200
	400
	

	14
	Máy và kỹ thuật điện trong kỹ thuật điều khiển tự động
	Bài giảng
	Trần Kim Khôi; Trần Kim Khuê; Nguyễn Hữu Chất
	200
	400
	Dùng cho 02 môn
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